
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SKHCN Đắk Nông, ngày        tháng 9 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng 

 và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2023 

      

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG 

  

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 

2007; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá; 

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2007/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường; 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu 

thông trên thị trường; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; 
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Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

 Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-SKHCN ngày 24 tháng 7 năm 2023 của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, 

chất lượng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng và 

ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2023, gồm các thành viên sau 

đây: 

1. Trưởng đoàn 

Bà Nguyễn Thị Hiến – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. 

2. Các thành viên 

- Ông Trần Bảo Ngọc - Chuyên viên chính Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. 

- Ông Đỗ Mạnh Dũng - Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. 

- Ông Phan Văn Hiển - Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện; đại diện Phòng Kinh tế 

Thành phố Gia Nghĩa (tham gia thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra trên địa 

bàn huyện/thành phố). 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, 

chất lượng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường với: 

1. Nội dung kiểm tra  

- Kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;  

- Kiểm tra việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng; dấu hợp chuẩn, dấu 

hợp quy, mã số, mã vạch theo quy định của pháp luật; 

- Kiểm tra điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định tại tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc công bố trên nhãn hàng hóa; 
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- Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn công bố áp dụng, tài liệu kèm theo; 

- Lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra các chỉ tiêu về chất lượng, về an toàn 

điện, an toàn đồ chơi trẻ em, tương thích điện từ … (thực hiện trong trường hợp 

hàng hóa có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng). Việc lấy mẫu được thực hiện 

theo quy định.  

2. Đối tượng, cơ sở được kiểm tra 

- Đối tượng kiểm tra: Hàng hóa là các thiết bị điện và điện tử, đồ chơi trẻ 

em, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. 

- Cơ sở được kiểm tra: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa là các 

thiết bị điện và điện tử; mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; đồ chơi trẻ em 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có danh sách kèm theo). 

3. Chế độ kiểm tra: Theo kế hoạch. 

4. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 12 tháng 9 năm 2023 đến ngày 13 tháng 

10 năm 2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng, các ông, bà có tên tại Điều 1, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Văn phòng Sở (để đăng tải Website Sở); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Đặng 

 

 

 

 

   
 

 

  
  



Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SKHCN ngày         tháng      năm 2023 

 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) 

 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Huyện Đắk R'lấp 

1.  
 
Cửa hàng đồ chơi Luân Hiền 

Số 97 Nơ Trang Long, TT. 

Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk 

Nông 

2.  
Trung tâm Điện máy, Điện tử, Điện lạnh 

Quang Trí 

Thôn 3, Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, 

tỉnh Đắk Nông 

3.  Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thiệu 
Thôn 3, Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, 

tỉnh Đắk Nông 

4.  Cửa hàng Điện máy Nhật Tùng 
Thôn 3, Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, 

tỉnh Đắk Nông 

5.  Hộ kinh doanh Mai Xuân Lịch 
Xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh 

Đắk Nông 

Huyện Tuy Đức 

6.  Trung tâm Điện máy Minh Hoàng 
Xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

Thành phố Gia Nghĩa 

7.  Cửa hàng đồ chơi trẻ em Bảo Ngân 
Số 128 Bà Triệu, P. Nghĩa 

Thành, Tp. Gia Nghĩa, Đắk Nông 

8.  Cửa hàng đồ chơi trẻ em Mạnh Huyền 
Số 38 Trương Định, P. Nghĩa Thành, 

TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

9.  HKD Ngọc Huyền 
Tổ 2, P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

10.  
HKD đồ chơi trẻ em tại Siêu thị 

Coopmart 

Tổ 1, P.Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

11.  
 
Hiệu sách tự chọn 

Số 24 Quang Trung, P. Nghĩa Tân, TP 

Gia Nghĩa, Đắk Nông 

12.  HKD Mạnh Huyền 
138 Trương Định, P. Nghĩa Thành, 

TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

13.  Cửa hàng mũ bảo hiểm Huy Nghĩa phường Nghĩa Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, Đắk Nông 

14.  
Trung tâm điện máy Minh Sang Đắk Nông TDP 9, Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

15.  Cửa hàng điện máy Tuấn Phượng 
Phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, 
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tỉnh Đắk Nông 

16.  
Cửa hàng điện dân dụng An Khang Số 144 Lý Thường Kiệt, P. Nghĩa 

Thành, tỉnh Đắk Nông 

17.  
Cửa hàng Điện tử - Điện lạnh Vĩnh 

Tường 

Số 5A Lý Thường Kiệt, TP. Nghĩa 

Thành, tỉnh Đắk Nông 

18.  Điện tử tin học Ngọc Bích 
Tổ 6, Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

Huyện Đắk Song 

19.  Cửa hàng điện máy Lộc Ninh 
Xã Nam Bình, Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông 

20.  Cửa hàng điện tử An Khang 
Nam Bình, Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông 

21.  Trung tâm điện máy Quang Hưng 
Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 

22.  Cửa hàng Điện máy Xuân Hiển 
Tổ 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 

23.  
 
Hộ kinh doanh Thu Thảo 

Ki ốt 3-4 chợ Đắk Song, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 

24.  Hộ kinh doanh Ngô Thanh Hùng 
Chợ Đắk Song, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 

25.  
 
Nhà sách thiết bị Cao Toàn 

Thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 

Huyện Đắk Mil 

26.  Điện máy Đạt Hòa 
Xã Đức Mạnh, Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

27.  
Cửa hàng điện gia dụng Đông Hằng Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

28.  Của hàng điện máy Luyện Tâm 
Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

29.  Trung tâm Điện máy Đức Chính 
Xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

30.  Cửa hàng điện máy Hoàng Thao 
TT. Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

31.  
 
HKD Trần Thị Tuyền 

Chợ Đắk Mil, TT Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

32.  
 
HKD Đàm thị Minh Lý 

Chợ Đắk Mil, TT Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 
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33.  
 
HKD Nguyễn Thị Luyến 

Chợ Đắk Mil, TT Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Huyện K'rông Nô 

34.  Điện máy Điện lạnh Quốc Huấn 
TT. Đắk Mâm, K'rông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 

35.  
Trung tâm Điện thoại, điện máy Gia Huy TT. Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông 

Huyện Cư Jút 

36.  Cửa hàng điện tử Minh Tiến 
TT. Eatlinh, Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

37.  Trung tâm điện máy Hùng Dũng 
Xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

38.  Trung tâm mua sắm Cửa hàng điện máy 

Phi Hùng 

Thôn Trung Tâm, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông 

39.  
 
Cửa hàng đồ chơi Tôm 

Số 42 Nguyễn Văn Linh, TT 

EaT'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

40.  HKD Trần Thị Hường 
TDP 7, TT. Ea T'ling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 

Huyện Đắk G'long 

41.  
Cửa hàng Điện tử - Điện lạnh  Quốc 

Hùng 

Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk 

G'long, Đắk Nông 

42.  Cửa hàng Điện tử - Điện lạnh Trường 

Hải 

Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk 

G'long, Đắk Nông 
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